
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Lý do

1 31211025770 Nguyễn Nam Quân 01/06/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47

2 31211021308 Nguyễn Thanh Lâm 12/11/2003 ADC05 - Quản trị CLC TV K47

3 31211022499 Trương Nữ Tài Linh 26/03/2003 ADC05 - Quản trị CLC TV K47

4 31211023849 Nguyễn Phan Khánh Huyền 09/06/2003 ADC05 - Quản trị CLC TV K47

5 31211026395 Trần Xuân Tấn Đạt 14/09/2003 ADC06 - Quản trị CLC TV K47

6 31211023682 Võ Lê Như Ngọc 18/01/2003 AE003 - Kinh tế học ứng dụng 03 - K47

7 31211028023 Hà Thị Như Ý 23/08/2003 BV002 - Quản lý bệnh viện K47

8 31211027209 Huỳnh Ngọc Diệp 09/06/2003 CD001 - Quản trị tín dụng 01 - K47

9 31211020361 Hoàng Ngọc Phi Hùng 04/04/2003 FM002 - Toán tài chính 02 - K47

10 31211024714 Nguyễn Quang Duy 23/08/2003 FNC03 - Tài chính CLC TA K47

11 31211022509 Nguyễn Hoàng Sang 10/06/2003 FNC09 - Tài chính CLC TV K47

12 31211020809 Nguyễn Phạm Phương Anh 29/09/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47

13 31211021042 Võ Thị Yến Vy 09/04/2003 IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47
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Không nộp đúng 
hình ảnh chứng 
chỉ/không đúng 

định dạng hình ảnh 
theo yêu cầu



14 31211023493 Nguyễn Hà An 06/11/2003 IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47

15 31211023883 Nguyễn Võ Hoàng Phi 07/12/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47

16 31211026452 Nguyễn Thùy Dung 24/06/2003 INFN1 - Bảo hiểm K47

17 31211025379 Phan Thị Thủy 28/08/2003 IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47

18 31211023364 Nguyễn Thị Phượng 23/06/2003 KM001 - Kinh doanh thương mại K47

19 31211026423 Mai Ngọc Châu 09/10/2003 KM001 - Kinh doanh thương mại K47

20 31211020996 Huỳnh Kim Khánh 21/12/2003 KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47

21 31211021533 Mai Đức Trọng 22/02/2003 KNC05 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47

22 31211024949 Trần Thị Diễm Quỳnh 21/05/2003 MRC02 - Marketing CLC TV K47

23 31211022264 Hoàng Ngọc Phương Uyên 03/04/2003 PM001 - Quản lý công K47

24 31211022262 Phan Đặng Thục Trinh 04/12/2003 PM002 - Quản lý công K47

25 31211027826 Lê Thị Phương Hậu 22/05/2003 SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47

26 31211028246 Nguyễn Thị Kim Dung 28/04/2003 SK001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K47

27 31211026101 Nguyễn Đình Khánh Đoan 17/12/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47

28 31211021206 Trương Thị Hoài Ân 06/06/2003 TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47

29 31211026889 Nguyễn Lê Y Dung 07/04/2003 VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K47

Không nộp đúng 
hình ảnh chứng 
chỉ/không đúng 

định dạng hình ảnh 
theo yêu cầu



30 31211022986 Đàm Thị Thu Hương 20/11/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

31 31211023698 Trần Thị Ngọc Châu 23/04/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

32 31211023718 Lê Thị Trinh 08/02/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

33 31211024451 Đoàn Thị Tố Quyên 06/08/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

34 31211024893 Nguyễn Huyền Trâm 08/08/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

35 31211024936 Phạm Thị Hiểu Phương 02/01/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

36 31211026364 Lê Hoàng Nam 11/08/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

37 31211020644 Ngô Phương Thảo 30/03/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

38 31211023477 Nguyễn Thị Tường Vy 26/10/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

39 31211024615 Hoàng Thị Anh Thơ 15/06/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

40 31211025166 Đỗ Thị Tuyết Nhi 25/12/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

41 31211026519 Nguyễn Thị Kim Sâm 06/02/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

42 31211020566 Trần Thị Thanh Ngân 07/11/2003 AD003 - Quản trị 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

43 31211020632 Nguyễn Thị Quỳnh 14/10/2003 AD003 - Quản trị 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

44 31211022654 Võ Thị Ngọc Thiện 16/02/2003 AD003 - Quản trị 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

45 31211023853 Nông Thị Ly 22/05/2003 AD003 - Quản trị 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



46 31211025397 Phạm Nguyễn Phương Anh 13/10/2003 AD003 - Quản trị 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

47 31211023701 Lâm Thị Mỹ Hậu 07/12/2003 AD004 - Quản trị 04 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

48 31211025444 Hồng Tố Yên 14/09/2003 AD004 - Quản trị 04 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

49 31211025901 Nguyễn Ngọc Anh 30/06/2003 AD004 - Quản trị 04 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

50 31211022680 Nguyễn Thị Hồng Trang 28/10/2002 AD005 - Quản trị 05 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

51 31211024619 Bùi Xuân Quý 22/10/2003 AD005 - Quản trị 05 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

52 31211025157 Đàm Nguyễn Đan Linh 12/05/2003 AD005 - Quản trị 05 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

53 31211025916 Đỗ Nguyễn Hồng Loan 23/10/2003 AD005 - Quản trị 05 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

54 31211020577 Phạm Thị Mỹ Ngọc 16/12/2003 AD006 - Quản trị 06 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

55 31211021655 Lâm Xuân Mai 13/08/2003 ADC01 - Quản trị CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

56 31211023209 Lê Hồng Bảo Duy 20/06/2003 ADC01 - Quản trị CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

57 31211022928 Kiều Hồng Nhung 20/01/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

58 31211023459 Phan Tấn Anh Khoa 09/03/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

59 31211023998 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 10/11/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

60 31211024096 Đặng Quỳnh Như 23/10/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

61 31211024044 Nguyễn Trần Quỳnh Như 15/04/2003 ADC03 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



62 31211025560 Nguyễn Vũ Thanh Quân 22/07/2003 ADC03 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

63 31211025909 Nguyễn Ngọc Ngân 14/07/2003 ADC03 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

64 31211024433 Mai Trà Giang 17/09/2003 ADC04 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

65 31211025192 Trịnh Thanh Tùng 23/11/2003 ADC04 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

66 31211024786 Lê Thanh San 22/12/2003 ADC05 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

67 31211025591 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 14/04/2003 ADC05 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

68 31211025927 Huỳnh Trang Vạn Phúc 10/10/2003 ADC06 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

69 31211020503 Phạm Duy Khôi 24/02/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

70 31211020618 Nguyễn Đỗ Ngọc Phúc 29/10/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

71 31211023467 Mai Xuân Hữu Phúc 03/05/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

72 31211023598 Dương Phạm Kiều Trinh 04/10/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

73 31211023769 Nguyễn Thúy An 09/11/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

74 31211025410 Vày Thị Kim Hương 12/09/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

75 31211020178 Lê Hoàng Bảo Châu 24/08/2003 AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

76 31211020203 Lê Nguyễn Trà My 08/03/2003 AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

77 31211024721 Nguyễn Hữu Nhân 16/02/2003 AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



78 31211025714 Đỗ Thị Minh Nhật 27/12/2003 AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

79 31211020224 Nguyễn Lê Hoàng Yến 29/08/2003 AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

80 31211022659 Nguyễn Thị Mai 18/04/2003 AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

81 31211023521 Nguyễn Phú Hưng 28/05/2003 AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

82 31211027010 Lê Thị Phúc Linh 06/10/2003 AE003 - Kinh tế học ứng dụng 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

83 31211022771 Trần Đức Thắng 30/10/2003 AS001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

84 31211022107 Nguyễn Thanh Huyền 02/06/2003 AU001 - Kiểm toán K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

85 31211022115 Trần Thảo Linh 29/09/2003 AU003 - Kiểm toán K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

86 31211022553 Lê Ánh Ngọc 31/08/2002 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

87 31211024916 Đinh Nhật Quang 17/09/2003 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

88 31211026614 Lê Thảo Lan Trinh 20/07/2003 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

89 31211023828 Phạm Thu Ngân 26/08/2003 AV002 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

90 31211024404 Từ Lê Quỳnh Như 13/06/2003 AV002 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

91 31211024407 Đinh Nguyễn Duy Uyên 26/09/2003 AV002 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

92 31211024883 Nguyễn Lê Tường Vy 04/12/2003 AV002 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

93 31211026623 Nguyễn Hoài Mỹ Ngọc 16/06/2003 AV002 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



94 31191026139 Lê Thị Bích Hợp 24/08/2001 AV003 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

95 31211025344 Sơn Ngọc Phượng 25/08/2003 AV004 - Tiếng Anh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

96 31211027998 Trần Thị Thanh Tâm 26/11/2003 BV002 - Quản lý bệnh viện K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

97 31211021450 Phạm Việt Tân 20/07/2003 CD001 - Quản trị tín dụng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

98 31211024231 Nguyễn Lương Đĩnh Thiên 29/07/2003 CD001 - Quản trị tín dụng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

99 31211020652 Đỗ Nguyễn Kim Thi 02/12/2003 CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

100 31211023837 Đào Thảo Nguyên 17/06/2003 CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

101 31211020605 Trần Phạm Phi Oanh 15/11/2003 CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

102 31211024021 Lê Thanh Tiến 29/06/2003 CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

103 31211024066 Đặng Thị Thanh Phúc 10/03/2003 CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

104 31211028216 Lê Phương Thảo Vy 30/01/2003 CR001 - Quản trị du thuyền 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

105 31211020403 Công Tôn Quách Trúc Anh 20/02/2003 EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

106 31211022772 Trần Việt Nhật 23/01/2003 EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

107 31211023472 Phan Thanh Thảo 03/03/2003 EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

108 31211021554 Vũ Đình Khánh Vy 08/05/2003 FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

109 31211022950 Võ Thị Phương Thảo 04/04/2003 FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



110 31211024083 Trần Thị Ngọc Hân 12/04/2003 FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

111 31211025644 Nguyễn Hoàng Hải My 19/12/2003 FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

112 31211026213 Võ Ngọc Thảo Nhi 27/10/2003 FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

113 31211026297 Hà Khả Hân 17/12/2003 FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

114 31211020351 Nguyễn Thị Duyên 13/10/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

115 31211020373 Nguyễn Lê Kiều Oanh 17/02/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

116 31211022735 Trần Đức Duy 16/11/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

117 31211023440 Huỳnh Phương Thảo 05/10/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

118 31211026526 Huỳnh Thị Thu Thảo 25/01/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

119 31211023834 Hồ Võ Tú Quyên 09/07/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

120 31211025242 Hoàng Trung Phương Anh 07/05/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

121 31211025835 Đỗ Thị Mỹ Xuân 03/02/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

122 31211026358 Nguyễn Thúy Hằng 01/10/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

123 31211021473 Đào Ngọc Gia Thoại 05/02/2003 FN002 - Tài chính 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

124 31211022493 Nguyễn Lương Vân Anh 26/02/2003 FN002 - Tài chính 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

125 31211023770 Biện Ngọc Thu Ngân 20/10/2003 FN002 - Tài chính 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



126 31211023779 Võ Thanh Trúc 16/11/2003 FN002 - Tài chính 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

127 31211023922 Trần Thị Phương Nhi 12/06/2003 FN002 - Tài chính 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

128 31211020912 Lê Nguyễn Tiến Khôi 20/10/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

129 31211022959 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 08/04/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

130 31211024681 Mai Thùy Linh 04/05/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

131 31211021289 Vũ Xuân Quang Huy 23/12/2003 FNC03 - Tài chính CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

132 31211023296 Đỗ Lê Nhã Quỳnh 29/07/2003 FNC03 - Tài chính CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

133 31211023003 Phùng Phương Thảo 19/12/2003 FNC04 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

134 31211024141 Chế Thy Ngọc 24/04/2003 FNC04 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

135 31211021544 Đặng Quốc Vinh 30/11/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

136 31211023377 Lê Đức Cao Minh 19/03/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

137 31211020115 Đoàn Nguyễn Ngọc Bích 12/08/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

138 31211022501 Lưu Thị Vy Khanh 12/03/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

139 31211025260 Quản Huyền Nhi 12/06/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

140 31211024974 Lê Nguyễn Khánh Linh 05/11/2003 FNC10 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

141 31211026273 Châu Xuân Nguyệt Minh 03/04/2003 FNC10 - Tài chính CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



142 31211023633 Nguyễn Thái Huyền My 28/09/2003 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

143 31211025682 Nguyễn Phạm Thanh Uyên 09/11/2003 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

144 31211026437 Lê Thị Hậu 11/10/2002 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

145 31211020758 Trần Huỳnh Như Hoàng 01/12/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

146 31211021269 Bùi Ngọc Tố Nga 23/03/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

147 31211022333 Phan Thanh Tuyền 20/05/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

148 31211022913 Vũ Thái Sơn 23/04/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

149 31211026982 Phạm Thanh Phương 05/10/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

150 31211027020 Tào Thạch Trúc 12/01/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

151 31211023062 Nguyễn Bảo Ngọc 08/06/2003 HR002 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

152 31211022565 Phạm Thị Như Ý 11/07/2003 HR003 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

153 31211022315 Thân Thị Mỹ Quyên 15/04/2003 HR004 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

154 31211022343 Trần Thị Hoàng Yến 10/03/2003 HR004 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

155 31211027118 Nguyễn Thị Hồng Duyên 24/02/2003 HR004 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

156 31211027143 Nguyễn Đan Vy 07/03/2003 HR004 - Quản trị nhân lực K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

157 31211021041 Phương Ngọc Tường Vy 08/10/2003 IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



158 31211026661 Mai Hoàng Trúc Linh 30/09/2003 IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

159 31211020987 Lê Như Quỳnh 09/07/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

160 31211022796 Lê Kim Chi 31/03/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

161 31211022805 Thái Thị Hoài Như 09/08/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

162 31211023625 Mạc Thị Diệu Nguyên 04/02/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

163 31211024957 Lê Thị Vân Anh 14/01/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

164 31211025587 Hoàng Tuấn Hưng 03/03/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

165 31211025981 Huỳnh Nguyễn Nam Phương 23/12/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

166 31211024500 Nguyễn Thị Bích Trâm 21/09/2003 IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

167 31211025048 Nguyễn Sơn Hải My 26/09/2003 IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

168 31211020543 Cao Thị Hoài Thương 11/10/2003 IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

169 31211024415 Bùi Trung Hiếu 28/01/2003 IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

170 31211026666 Nguyễn Hà Duy 16/08/2003 IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

171 31211020865 Lê Thụy Vân Anh 26/07/2003 IBC02 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

172 31211021228 Trần Lê Minh Duy 06/08/2003 IBC02 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

173 31211022472 Nguyễn Nguyên 10/12/2003 IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



174 31211025209 Lê Minh Châu 19/12/2003 IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

175 31211026836 Lê Minh Hạnh 24/10/2003 IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

176 31211024484 Nguyễn Hoàng Quỳnh Dung 05/02/2003 IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

177 31211020908 Phạm Khánh Hiền 20/09/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

178 31211020923 Trần Minh Khánh 12/04/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

179 31211023108 Cáp Chung Bảo Ngọc 07/02/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

180 31211024491 Nguyễn Hà Hoàng Kim 23/04/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

181 31211025601 Phùng Hữu Thiện 23/06/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

182 31211020035 Phạm Văn Tuyến 17/05/2003 IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

183 31211026540 Hồ Đắc Duy Khánh 14/01/2003 IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

184 31211021626 Nguyễn Ngọc Huyền 10/12/2003 IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

185 31211025278 Nguyễn Thị Trang Nhung 20/04/2003 IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

186 31211026599 Nguyễn Thị Huyền Thương 14/12/2003 IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

187 31211021623 Khương Minh Hiền 20/09/2003 IF002 - Tài chính quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

188 31211022383 Nguyễn Phương Huyền 11/07/2003 IF002 - Tài chính quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

189 31211022615 Hoàng Gia Huy 15/11/2003 IF002 - Tài chính quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



190 31211022648 Nguyễn Thu Trang 01/09/2003 IF002 - Tài chính quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

191 31211023043 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 30/07/2003 IF002 - Tài chính quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

192 31211024695 Nguyễn Thị Thảo Phương 14/09/2002 IF002 - Tài chính quốc tế 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

193 31211024113 Ngô Phi Khương 09/05/2003 IN001 - Bảo hiểm K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

194 31211020303 Nguyễn Mỵ Anh Thy 23/09/2003 IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

195 31211025118 Nguyễn Thanh Tiến 27/01/2003 IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

196 31211026094 Mai Đỗ Ái Hương 27/07/2003 IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

197 31211020314 Trần Đỗ Thảo Vy 15/04/2003 IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

198 31211026478 Phan Thị Thanh Ngân 17/01/2003 IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

199 31211026888 Trương Hoàng Anh 05/08/2003 IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

200 31211026932 Phạm Thị Thủy Ngân 02/01/2003 IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

201 31201020797 Đỗ Hoài Phương 10/11/2002 IVC01 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

202 31211021054 Đào Quang Nhật 12/11/2003 IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

203 31211024612 Lã Phương Dung 14/10/2003 IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

204 31211026393 Ngũ Như Quỳnh 07/01/2003 IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

205 31211020038 Phạm Thị Hồng Len 29/10/2003 KM002 - Kinh doanh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



206 31211023748 Nguyễn Hữu Thảo Nguyên 23/01/2003 KM002 - Kinh doanh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

207 31211025231 Phan Tại Nguyên 20/06/2003 KM003 - Kinh doanh thương mại K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

208 31211020369 Nguyễn Anh Khoa 10/11/2003 KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

209 31211026181 Lê Trần Tiến Dũng 06/10/2003 KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

210 31211020655 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 13/03/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

211 31211021063 Đinh Nguyễn Minh Hiếu 18/11/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

212 31211023321 Vương Tống Tố Như 22/09/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

213 31211025589 Tạ Ngọc Mỹ Tiên 18/09/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

214 31211023442 Nguyễn Thanh Hà My 17/08/2003 KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

215 31211026105 Nguyễn Hoàng Vân Lam 12/01/2003 KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

216 31211026971 Đinh Thị Thanh Trúc 12/09/2003 KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

217 31211022535 Nguyễn Thị Lan Anh 10/07/2003 KN003 - Kế toán doanh nghiệp 03 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

218 31211021863 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/11/2003 KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

219 31211025605 Trần Gia Linh 02/04/2003 KN007 - Kế toán doanh nghiệp 07 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

220 31211023648 Nguyễn Thị Mai Linh 07/06/2003 KN008 - Kế toán doanh nghiệp 08 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

221 31211026701 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 04/07/2003 KN009 - Kế toán doanh nghiệp 09 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



222 31211021753 Nguyễn Tuấn Dương 09/02/2003 KN010 - Kế toán doanh nghiệp 10 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

223 31211023180 Trần Ngọc Minh 27/06/2003 KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

224 31211021740 Nguyễn Hoàng Dung 03/03/2003 KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

225 31211028264 Trần Thanh Hải 26/11/2003 KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

226 31211028302 Lê Trịnh Bích Lan 07/05/2003 KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

227 31211025746 Nguyễn Ngọc Kim Tuyền 27/09/2003 LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

228 31211028029 Huỳnh Trí Anh 06/05/2003 LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

229 31211028221 Trần Nhã Yến 15/03/2003 LH002 - Quản trị lữ hành 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

230 31211026933 Nguyễn Thị Trâm Anh 01/03/2003 LK001 - Luật Kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

231 31211027429 Trần Ngọc Bảo Châu 11/12/2003 LK002 - Luật Kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

232 31211025125 Lê Thị Bích Trân 14/10/2003 LK003 - Luật Kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

233 31211027562 Phan Mộng Vy 18/01/2003 LK003 - Luật Kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

234 31211027730 Nguyễn Minh Huy 07/04/2003 LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

235 31211027787 Lê Nguyễn Kiều Tiên 11/09/2003 LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

236 31211027062 Hà Đình Phú 14/08/2002 LM003 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

237 31211027066 Vy Thế Bảo 09/11/2002 LM003 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



238 31211020117 Phạm Hoàng Việt 25/10/2003 LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

239 31211027364 Hồ Đắc An Bình 28/10/2003 LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

240 31211027371 Võ Lê Tuyết Đoan 14/12/2003 LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

241 31211027379 Huỳnh Cẩm Hương 06/06/2003 LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

242 31211027387 Trần Nguyễn Minh Long 30/04/2003 LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

243 31211022452 Trần Thị Diễm Quỳnh 08/09/2003 MR001 - Marketing K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

244 31211022789 Hà Thanh Tú 25/09/2003 MR002 - Marketing K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

245 31211026828 Trần Thị Tuyết Trinh 29/11/2003 MR002 - Marketing K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

246 31211020724 Nguyễn Phạm Thúy An 29/01/2003 MR003 - Marketing K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

247 31211020788 Ngô Lê Hoàng Vũ 10/09/2003 MR003 - Marketing K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

248 31211027017 Nguyễn Hoàng Lan Anh 24/11/2003 MR003 - Marketing K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

249 31211023089 Nguyễn Anh Thư 23/03/2003 MRC01 - Marketing CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

250 31211021356 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 09/08/2003 ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

251 31211021475 Trần Nguyễn Gia Thuận 01/07/2003 ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

252 31211021486 Nguyễn Thị Thanh Thư 04/09/2003 ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

253 31211022851 Phan Thị Ngọc Sao 02/08/2003 ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



254 31211024082 Nguyễn Hoài Đức 27/08/2000 ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

255 31211025786 Trần Ngọc Thảo Ngân 11/06/2003 ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

256 31211020973 Trương Sỹ Hoàng 08/06/2003 NH001 - Ngân hàng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

257 31211021327 Trần Phi Long 15/02/2003 NH001 - Ngân hàng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

258 31211024529 Phạm Thu Hồng 22/11/2003 NH001 - Ngân hàng 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

259 31211021185 Trần Thúy An 19/08/2003 NH002 - Ngân hàng 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

260 31211023361 Nguyễn Thị Minh Duyên 07/03/2003 NH002 - Ngân hàng 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

261 31211025139 Nguyễn Viết Thái 24/11/2003 NH002 - Ngân hàng 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

262 31211021337 Đào Thái Minh 22/09/2003 NHC01 - Ngân hàng CLC TV K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

263 31211023381 Ngô Yến Nhi 25/09/2003 NQ001 - Ngân hàng quốc tế 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

264 31211021329 Lê Tấn Lực 27/03/2003 PF001 - Tài chính công 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

265 31211024815 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 18/11/2003 PF001 - Tài chính công 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

266 31211022200 Nguyễn Thị Thùy Dung 22/10/2003 PM001 - Quản lý công K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

267 31211022193 Văn Huyền Châu 23/09/2003 PM002 - Quản lý công K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

268 31211022253 Trần Thị Kim Sương 30/07/2003 PM002 - Quản lý công K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

269 31211023191 Nguyễn Duy Minh 28/02/2003 RE001 - Bất động sản K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



270 31211025039 Mai Thị Cẩm Nhung 02/11/2003 RE002 - Bất động sản K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

271 31211025817 Nguyễn Thế Thịnh 15/08/2003 RE002 - Bất động sản K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

272 31211027833 Trần Ngọc Gia Khánh 12/11/2003 SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

273 31211027840 Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhật Lyn 01/01/2003 SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

274 31211028326 Đặng Thị Kim Ngân 16/12/2003 SK002 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

275 31211028428 Lê Thị Tường Vy 16/02/2003 SK002 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 02 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

276 31211026346 Huỳnh Thanh Nhã 15/10/2003 TB001 - Thuế trong kinh doanh 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

277 31211023434 Nguyễn Hữu Hoàng Nghĩa 18/03/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

278 31211020333 Nguyễn Như Ý 22/04/2003 TK002 - Thống kê kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

279 31211023692 Diệp Ý Nhi 12/04/2003 TK002 - Thống kê kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

280 31211025381 Lưu Gia Mẫn 21/10/2003 TK002 - Thống kê kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

281 31211026279 Nguyễn Lê Trung Hiếu 16/05/2003 TK002 - Thống kê kinh doanh K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

282 31211021258 Hồ Nhật Hà 07/03/2003 TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

283 31211022614 Lâm Thị Mỹ Trân 17/06/2003 TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

284 31211024315 Nguyễn Thị Ái Phương 02/12/2003 TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

285 31211021274 Nguyễn Thanh Hiền 13/04/2003 TX001 - Quản lý thuế 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ



286 31211023981 Lê Mai Thảo 13/08/2003 VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ

287 31211026477 Mai Tiểu Ngân 18/12/2003 VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K47
Không cung cấp đúng 
thông tin mã chứng chỉ


